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KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn một số nội dung việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa”, “Xã tiêu biểu” trên địa bàn  

xã Đức An năm 2025 

   
 Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2025 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung liên 

quan đến việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025. 

UBND xã Đức An ban hành Kế hoạch hướng dẫn một số nội dung việc xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa”, “Xã tiêu biểu” 

trên địa bàn xã năm 2025, như sau: 
 

I. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH HIỆU THI ĐUA  
1. Điều 59 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, quy định: “Thẩm quyền quyết định 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 80 

Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Tập thể lao 

động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen theo quy 

định”. 

Căn cứ quy định trên, sau khi bỏ cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền quyết định tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

2. Điều 8 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP và Điều 29 Luật Thi đua, khen 

thưởng quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định 

tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. 
 

II. VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “ GIA ĐÌNH VĂN 

HÓA”, “THÔN, BON, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “ XÃ TIÊU BIỂU”  

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” gồm: 

a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Theo Mẫu số 01 

gửi kèm Hướng dẫn này); 

b) Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân (Theo Mẫu số 02 gửi kèm Hướng dẫn này); 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Theo Mẫu số 03 gửi 

kèm Hướng dẫn này). 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa” 

gồm: 
a) Văn bản của Thôn, bon, tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân xã về việc xét 

tặng danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa” (Theo Mẫu số 04 gửi kèm Hướng dẫn 



 

2 

này); 

b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn 

hóa” (Theo Mẫu số 05 gửi kèm Hướng dẫn này). 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 

06). 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” (Theo Mẫu số 07 gửi 

kèm Hướng dẫn này); 

b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” (Theo Mẫu số 

08 gửi kèm Hướng dẫn này). 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã tiêu biểu” (Mẫu số 09). 

4. Thành phần hồ sơ xét tặng các danh hiệu thực hiện Mẫu quy định tại Phụ 

lục I kèm theo Hướng dẫn này. 
 

III. VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU ‘GIA ĐÌNH 

VĂN HÓA” , “THÔN, BON, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “XÃ TIÊU BIỂU”  

1. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
Bước 1. Trưởng thôn, bon, tổ dân phố tổ chức thực hiện theo trình tự sau: Chủ 

trì, phối hợp với Trưởng ban Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp 

tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi 

quản lý. 

Bước 2. Trưởng thôn, bon, tổ dân phố tổng hợp Danh sách các hộ gia đình đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” và thông báo công khai trên bảng tin 

công cộng hoặc niêm yết tại các điểm công cộng trên địa bàn thôn, bon, tổ dân phố 

hoặc bằng các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 

ngày. 

Bước 3. Trưởng thôn, bon, tổ dân phố lập danh sách các hộ gia đình đủ điều 

kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hoàn thành hồ sơ theo mục 1, 

phần II Hướng dẫn này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. 

Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Theo Mẫu 

số 10 gửi kèm theo Hướng dẫn này). 

2. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa” 
Bước 1. Trưởng thôn, bon, tổ dân phố tổ chức cuộc họp tự đánh giá mức độ 

đạt các tiêu chuẩn “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa”; thành phần họp như cuộc họp 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (nội dung này có thể thực hiện cùng với cuộc 

họp xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”). 

Trưởng thôn, bon, tổ dân phố gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội). 

Bước 2. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp 

Hội đồng thi đua- khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, bon 

đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa”’ công khai 

trên Trang thông tin điện tử xã hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người 

dân trong thời hạn 10 ngày. 

Bước 3. Sau khi tổng hợp ý kiến người dân, nếu không có ý kiến khác, Phòng 

Văn hóa - Xã hội (phối hợp phòng chuyên môn liên quan nếu cần thiết) hoàn thiện 

hồ sơ (bao gồm tờ trình, biên bản họp và báo cáo thành tích) và trình Chủ tịch UBND 
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xã quyết định. 

Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 11 của phụ lục đính 

kèm) và bằng chứng nhận thôn, bon, tổ dân phố văn hóa. 

3. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” 
Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn theo 

quy định, gửi Báo cáo thành tích kèm theo tài liệu minh chứng đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch). 

Bước 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh) tổng hợp hồ sơ, 

trình Sở Nội vụ. 

Bước 3. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ (Ban thi đua- khen 

thưởng) tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp họp Hội đồng thi đua, khen thưởng để 

đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, đặc khu đủ điều kiện để xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”; công khai trên Trang thông tin điện tử xã hoặc 

các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

Bước 4. Sau khi tổng hợp ý kiến người dân, nếu không có ý kiến khác, Sở Nội 

vụ- Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh lập hồ sơ (bao gồm Tờ 

trình, báo cáo thành tích, biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng), trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Bước 5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 12 của Phụ lục 

đính kèm) và bằng chứng nhận xã, phường đặc khu tiêu biểu. 
 

IV. VỀ KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ  

Thực hiện theo Điều 9 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ và điểm c, d khoản 2 Điều 50 của Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ (Danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” được tặng 

bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở; Danh hiệu “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa” được bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức 

lương cơ sở). 
 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC BÌNH XÉT 

- Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 19/10/2025 các thôn, bon, tổ dân phố họp tổ 

chức bình xét hộ gia đình văn hoá, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa theo hướng dẫn. 

- Ngày 20/10/2025 các thôn, bon, tổ dân phố tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa” báo cáo về UBND 

xã (qua phòng Văn hoá - Xã hội); quá thời gian trên các thôn, bon, tổ dân phố không 

có Hồ sơ đề nghị, Ban chỉ đạo xã không xét công nhận danh hiệu văn hoá hàng năm. 

- Dự kiến Ngày 31/10/2025 Ban chỉ đạo xã họp xét. 
 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Đảng ủy xã  
Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo thôn, bon, tổ dân phố tổ 

chức bình xét gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa. 

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 



 

4 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, 

thôn, bon, tổ dân phố và toàn xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua 

ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực 

tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không đốt 

đồ mã tại nơi thờ tự; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông; xây 

dựng cộng đồng dân cư xanh, sạch, đẹp. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hưởng ứng phong trào 

xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa gắn với các phong trào của 

Hội. 

Tiếp tục xây dựng mô hình “Gia đình ít con, ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh 

phúc” và phòng chống bạo lực gia đình. 

Duy trì và nhân rộng các CLB phòng chống bạo lực gia đình. 

Nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến “Cựu chiến binh trong công tác phát 

triển làm kinh tế giỏi”.  

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc nhân ngày thành lập Mặt trận Dân 

tộc Thống nhất (18/11) gắn với biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, các 

điển hình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động và đăng ký xây 

dựng gia đình văn hóa. 

3. Công an xã 
Chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trong 

lực lượng Công an; chỉ đạo công an viên các thôn, bon, tổ dân phố xây dựng thôn 

trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã 

hội. 

Cung cấp số liệu hộ gia đình thực tế trên địa bàn xã để thống nhất số liệu bình 

xét gia đình văn hóa. 

Cung cấp danh sách các hộ có người: 

+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; 

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; 

hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông. 

4. Văn phòng HĐND&UBND xã 
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội tích cực 

tham gia thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn 

hóa gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Cung cấp danh sách 

các trường hợp vi phạm luật hôn nhân đến Ban Chỉ đạo. 

5. Ban chỉ huy Quân sự xã 
Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ tích cực tham gia xây dựng gia 

đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa; gia đình cán bộ, chiến sỹ dân quân tự 

vệ gương mẫu thực hiện và tổ chức tổng vệ sinh các thôn xanh, sạch, đẹp. Cung cấp 

danh sách các Hộ không hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến Ban Chỉ đạo. 

6. Phòng Kinh tế xã 
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo nguồn kinh phí triển khai thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kinh phí đánh giá công nhận danh 



 

5 

hiệu gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa; kinh phí khen thưởng, kinh phí 

in ấn giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc phong trào... 

Cung cấp danh sách Hộ không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; vệ sinh môi 

trường... đến Ban Chỉ đạo. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã 
Tiếp tục triển khai chuyên mục về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” nhằm tuyên truyền sâu rộng phong trào theo những nội dung trên. 

Tuyên truyền biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào gia đình văn hóa, thôn, 

bon, tổ dân phố văn hóa.  

Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã mục đích, ý 

nghĩa, nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Chú 

trọng phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, 

sáng tạo hiệu quả trong phong trào. 

8. Phòng Văn hóa - Xã hội  

Có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn và tổng hợp kết quả bình xét. 

Tham mưu sơ kết, tổng kết, tổ chức công tác thi đua khen thưởng phong trào, 

định kỳ báo cáo Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ đạo tỉnh hàng năm. 

Hướng dẫn các thôn, bon, tổ dân phố đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 

2026. Tham mưu ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 

2025 và Quyết định công nhận danh hiệu thôn, bon, tổ dân phố văn hóa. 

Phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện phong trào xây dựng xã không có ma túy, mại dâm và các phong 

trào chống tệ nạn xã hội. 

9. Các Trường học trên địa bàn xã 
Triển khai thực hiện xây dựng mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm 

văn hóa, giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo 

đức, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa – lịch sử dân tộc, địa phương 

cho thế hệ trẻ; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền xã giữ vững chất lượng phổ cập, 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Trường học phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên xã thường xuyên tổ 

chức cho học sinh tổng vệ sinh trường học,...đảm  bảo  môi trường xanh, sạch, đẹp.  

10. Ban tự quản các thôn, bon, tổ dân phố 
Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn nội dung bình xét, công nhận danh hiệu gia 

đình văn hoá, thôn, bon, tổ dân phố văn hoá. UBND xã yêu cầu các thôn, bon, tổ dân 

phố phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận thôn, bon, tổ dân phố tiến hành họp 

triển khai đúng nội dung, hướng dẫn. Các thôn, bon, tổ dân phố gửi Hồ sơ bình xét 

danh hiệu văn hoá xong trước ngày 20/10/2025, quá thời gian trên các thôn, bon, tổ 

dân phố không có Hồ sơ đề nghị, Ban chỉ đạo xã không xét công nhận danh hiệu văn 

hoá hàng năm. 

11. Các thành viên trong Ban chỉ đạo 
Có trách nhiệm hướng dẫn các thôn, bon, tổ dân phố tổ chức tốt việc bình xét 

gia đình văn hoá, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa theo hướng dẫn, đảm bảo theo đúng 

quy trình và thời gian tổ chức bình xét. 
 

 

VII. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC CẦN LƯU Ý  
- Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 năm 2022 và Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ không quy định việc 
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đăng ký thi đua là một trong những căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua. 

- Điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng quy định: “Thành tích 

đến đâu khen thưởng đến đó”; khoản 4 Điều 11 Luật Thi đua, khen thưởng quy định: 

“Người ra quyết định khen thưởng có trách nhiệm chi thưởng từ quỹ thi đua, khen 

thưởng do cấp mình quản lý”. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp không quy 

định tỷ lệ xét, khen thưởng các danh hiệu văn hóa; đồng thời bố trí kinh phí thưởng 

kèm theo các danh hiệu văn hóa đúng quy định. 

- Đối với báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, cần lưu ý nêu cụ thể các 

thành tích đạt được, có số liệu và đầy đủ giấy tờ minh chứng kèm theo, đồng thời 

chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

- Các nội dung khác không nêu trong Hướng dẫn này, thực hiện theo Quyết 

định số 722/2025/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp 

dụng Quyết định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp 

dụng Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng về ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng ( trước sát nhập). 

- Trường hợp các văn bản Quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Hướng dẫn này 

được sửa đồi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn một số nội dung việc xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, bon, tổ dân phố văn hóa”, “Xã tiêu biểu” trên địa bàn xã Đức 

An năm 2025. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề 

nghị các thôn, bon, tổ dân phố kịp thời phản ánh về phòng Văn hóa - Xã hội (Thông 

tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, số điện 

thoại: 0989.798.778) để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, 

điều chỉnh theo quy định của pháp luật./. 
 

 
 

 Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh (b/c);              
- TT.Đảng ủy, HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- UBMTTQVN xã;  

- Thành viên BCĐ xã;        

- Các thôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn xã;  

  - Lưu: BCĐ, VHXH (Huyền). 

TM. BCĐ PT“TDĐKXDĐSVH” XÃ 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Lê Hoàng Vinh 
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PHỤ LỤC I 

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA 

(Kèm theo Hướng dẫn số      /HD-UBND ngày     tháng      năm 2025 

của Ủy ban nhân dân xã Đức An) 

 

 

Mẫu số 01 Văn bản của thôn, bon đề nghị Ủy ban nhân dân xã về việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 02 Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy 

ý kiến người dân 

Mẫu số 03 Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 04 Văn bản của thôn, bon đề nghị Ủy ban nhân dân xã về việc xét tặng 

danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” 

Mẫu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bon văn hóa”  

Mẫu số 06 Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu”  

Mẫu số 07 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” 

Mẫu số 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã về việc tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”. 

Mẫu số 09 Quyết định của Ủy ban nhân xã về việc tặng danh hiệu “Thôn, bon 

văn hóa” 

Mẫu số 10 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng danh hiệu “Xã, 

phường tiêu biểu” 

Mẫu số 11 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng phường về việc bình 

xét danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” 

Mẫu số 12 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc bình xét danh 

hiệu “Xã tiêu biểu” 



  

Mẫu số 01 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐỨC AN (4) 

THÔN, BON...(3).. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  .. .(4)... 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, bon 

…(3)...., Trưởng thôn, bon ....(3)... đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã….(4)… 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình có tên sau đây: 
 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ......(4)…….xem xét quyết định. 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên khu dân cư. 

(4) Tên xã, phường. 

 

 



 

Mẫu số 02 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỨC AN (4) 

THÔN, BON ...(3).. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 
Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

và kết quả lấy ý kiến người dân tại Thôn, bon.................(3) 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của khu 

…….(3)...., Trưởng thôn, bon  ....(3)……… đã đăng tải danh sách hộ gia đình đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa" năm ...(2). 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

   

 

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn, bon  ...(3)....Có 

....(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên khu dân cư. 

(4) Tên xã, phường. 

(5) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 03 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐỨC AN ...(4) 

THÔN, BON...(3).. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BIÊN BẢN HỌP 
Thôn, bon...(3)... bình xét danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” - Năm ...(2)... 

 

Thời gian: …giờ… phút, ngày .... tháng .... năm…  

Địa điểm: …..(5)……………………………………………………….  

Thôn, bon....(3).... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………….  

Thư ký cuộc họp:……………………………………………………….  

Các thành viên tham dự (vắng…), gồm: 

1………………………………Chức vụ:………………………………… 

2………………………………Chức vụ:………………………………… 

3………………………………Chức vụ:………………………………… 

Sau khi nghe Trưởng thôn, bon ....(3)…………. phổ biến tiêu chuẩn, điều 

kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết. 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị thôn, bon ...(3)... trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân xã ... (4)… ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” năm ...(2) cho các hộ gia đình có tên sau: 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên khu dân cư. 

(4) Tên xã, phường. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

 

 

 



 

Mẫu số 04 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐỨC AN (4)  

THÔN, BON ...(3).. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ...(2)... 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.. .(4)... 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ Biên bản họp tự đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn danh hiệu 

“Thôn, bon văn hóa” của thôn, bon…(3)...., Trưởng thôn, bon (3)... đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã ….(4)… tặng danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” cho thôn, 

bon:………………… 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã....(4)…….xem xét quyết định. 

 
                     QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 05 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐỨC AN  ...(4)… 

THÔN, BON ...(3).. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ...(4)... 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bon văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Thôn, bon ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm .. 

.(2)..., cụ thể như sau: 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của Thôn, bon ...(3)... đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ...(2) ... 
 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nêu rõ những thành tích thôn, bon ...(3)... đạt được trong năm .. .(2)... theo 

các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, bon văn hóa”(yêu cầu thành tích nêu cụ thể, 

có tài liệu minh chứng). 

 

TRƯỞNG THÔN...(3)... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 



 

Mẫu số 06 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐỨC AN...(3)… 

 

Số: /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Xã tiêu biểu” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Căn cứ Biên bản họp tự đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn danh hiệu “Xã, 

phường tiêu biểu” của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã…(3)… 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét tặng danh hiệu 

“Xã tiêu biểu” năm ... (2)... cho xã:…(3)… 

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị trình khen; báo cáo thành tích). 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban TĐKT ...; 

-Lưu: VT,…(.). 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ...(3)… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

hi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(3) Tên xã, phường. 

 

 



 

Mẫu số 07 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỨC AN ...(3)… 

 

Số:     /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” năm ...(2)... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ- CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc áp dụng Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Xã ....(3)...báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm .. .(2)..., cụ thể 

như sau: 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã .. .(3)... đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” năm .. .(2) ... 
 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nêu rõ những thành tích xã ...(3)... đạt được trong năm .. .(2)... theo các 

tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã tiêu biểu” (yêu cầu thành tích nêu cụ thể, có tài liệu 

minh chứng). 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐ TĐKT ...; 

-Lưu: VT,…. 
 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ .....(3)….. 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(3) Tên xã, phường. 



 

Mẫu số 08 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỨC AN ...(4)… 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……(4)…… 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn, bon...(3)  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng thôn ...(3)..., Ủy ban nhân dân xã ...(4)..., các cơ quan, tổ 

chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 

-  ……………; 

- Lưu: VT, …… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị ban hành Quyết định đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên khu dân cư. 

(4) Tên xã, phường. 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 09 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐỨC AN ...(3)…. 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…..(3)….. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

Xét đề nghị của thôn ...(3)  

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các thôn trong danh sách kèm theo Quyết định này danh hiệu 

“Thôn văn hóa” năm .. .(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng thôn… (3)…, Ủy ban nhân dân xã… (3)…, các cơ quan, 

tổ chức liên quan và các thôn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

 
Nơi nhận: 

-  ……………; 

- Lưu: VT, …… 
 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị ban hành Quyết định đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. 

(3) Tên xã, phường.  

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 10 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lâm Đồng, ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm ...(1)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ...(2)... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các xã trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh 

hiệu “Xã tiêu biểu ” năm ...(1). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ...(2)..., Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và các xã, 

phường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 

-  ……………; 

- Lưu: VT,…… 

 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(2) Tên xã, phường. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 11 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…….(1)...., ngày .... tháng .... năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 
Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã....(3)… 

bình xét danh hiệu “Thôn văn hóa” 

Năm ...(2)... 

 

Thời gian:……giờ…..phút, ngày .... tháng .... năm… 

Địa điểm:……………….(4)…………………………………………...  

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã ....(3)…. tiến hành họp bình xét danh 

hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………  

Thư ký cuộc họp:………………………………………………………  

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

2.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã ..(3) phổ biến 

tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn đủ điều kiện xét tặng danh 

hiệu “Thôn, bon văn hóa” năm ...(2)…; Thông báo kết quả đăng tải công khai 

trên trang thông tin điện tử xã hoặc các hình thức khác (nếu có) của xã...(3)....Có 

...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). Các 

thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín). 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã....(3)…. ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Thôn văn hóa”  năm ….(2) cho 

các đơn vị có tên sau: 
 

STT Tên khu dân cư Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi…giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên xã, phường. 

(4) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(5) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Phú Thọ, ngày .... tháng .... năm…… 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng Thi đua bình xét danh hiệu “Xã tiêu biểu” năm ... (1).... 

 

Thời gian:……..giờ……..phút, ngày .... tháng .... năm…… 

Địa điểm:………(2)……………………………………….. 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tiến hành họp bình xét danh hiệu “Xã 

tiêu biểu” năm ...(1).... 

Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………. 

Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1……………………………………Chức vụ:…………………………; 

2……………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phổ biến tiêu 

chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, phường đủ điều kiện xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm ...(1); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu 

quyết (hoặc bỏ phiếu kín). Thông báo kết quả đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh hoặc các hình thức khác (nếu có). Có ...(3)... ý kiến của người 

dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh 

Lâm Đồng ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm ..(1) 

cho đơn vị có tên sau: 
 

STT Xã, phường Thành tích 

   
 

Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 
 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(2) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(3) Số lượng ý kiến người dân. 
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